
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCOT21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1.515.000

1 65DCOT22082 Nguyễn Đức An 04/03/1996 8.4 B+ 7.6 B 8.1 B+ 7.0 B 6.8 C+ 0 0

2 65DCOT21005 Lê Tuấn Anh 07/04/1996 6.3 C+ 2.1 F 2.8 F 5.0 D+ 1.4 F 3 45.000

3 65DCOT21127 Lý Hoàng Anh 17/10/1995 6.3 C+ 4.1 D 3.8 F 7.3 B 6.9 C+ 1 15.000

4 65DCOT21020 Nguyễn Việt Anh 09/08/1995 8.4 B+ 6.9 C+ 6.7 C+ 6.9 C+ 7.3 B 0 0

5 65DCOT21028 Vương Quốc Anh 28/10/1996 6.3 C+ 2.7 F 3.9 F 4.8 D 6.7 C+ 2 30.000

6 65DCOT21060 Bùi Xuân Bách 14/12/1996 7.7 B 6.9 C+ 3.2 F 8.2 B+ 6.3 C+ 1 15.000

7 65DCOT21116 Đỗ Văn Bằng 09/08/1996 8.4 B+ 3.8 F 6.4 C+ 6.0 C+ 6.3 C+ 1 15.000

8 65DCOT21109 Bùi Văn Bình 20/01/1996 7.3 B 4.1 D 5.3 D+ 7.3 B 4.6 D 0 0

9 65DCOT21029 Trần Mạnh Cường 20/03/1996 7.0 B 2.7 F 3.9 F 7.3 B 8.1 B+ 2 30.000

10 65DCOT21094 Trần Mạnh Cường 17/10/1996 7.3 B 2.4 F 3.8 F 1.8 F 6.4 C+ 3 45.000

11 65DCOT21074 Mai Văn Dân 22/05/1996 7.0 B 5.5 C 6.7 C+ 8.0 B+ 7.2 B 0 0

12 65DCOT21047 Đặng Văn Duẩn 27/07/1996 8.8 A 8.3 B+ 8.1 B+ 8.7 A 8.1 B+ 0 0

13 65DCOT21089 Mai Văn Đan 03/08/1996 3.5 F 3.8 F 2.9 F 6.2 C+ 1.4 F 4 60.000

14 65DCOT21104 Nguyễn Công Đăng 30/01/1996 7.3 B 2.4 F 2.9 F 4.6 D 3.6 F 3 45.000

15 65DCOT21073 Mai Công Hà 11/08/1996 7.3 B 2.7 F 3.9 F 6.8 C+ 4.3 D 2 30.000

16 65DCOT21770 Bùi Minh Hải 23/08/1996 7.7 B 7.6 B 7.1 B 8.0 B+ 7.9 B 0 0

17 65DCOT21075 Mai Thanh Hải 09/10/1996 7.0 B 2.7 F 5.3 D+ 8.0 B+ 5.7 C 1 15.000

18 65DCOT21038 Nguyễn Văn Hải 22/04/1996 4.9 D 6.6 C+ 6.1 C+ 6.9 C+ 3.2 F 1 15.000

19 65DCOT21093 Nguyễn Văn Hiệp 08/02/1996 4.9 D 3.4 F 6.0 C+ 4.8 D 4.6 D 1 15.000

20 65DCOT21056 Nguyễn Sỹ Hòa 02/04/1996 7.7 B 2.7 F 3.2 F 6.2 C+ 2.2 F 3 45.000

21 65DCOT21661 Nguyễn Bá Hoàng 01/10/1996 8.1 B+ 3.8 F 2.9 F 4.8 D 4.5 D 2 30.000

22 65DCOT21130 Trần Văn Hợp 07/10/1996 8.4 B+ 4.1 D 5.3 D+ 6.4 C+ 6.6 C+ 0 0

23 65DCOT21071 Trần Đức Huấn 10/09/1996 7.7 B 4.1 D 5.3 D+ 8.0 B+ 7.2 B 0 0

24 65DCOT21086 Nguyễn Mạnh Hùng 22/10/1996 7.7 B 8.7 A 6.7 C+ 7.0 B 3.8 F 1 15.000

25 65DCOT21118 Viên Đình Hùng 09/08/1996 6.7 C+ 4.1 D 3.2 F 6.9 C+ 4.5 D 1 15.000

26 65DCOT21079 Ngô Xuân Huỳnh 09/08/1996 6.3 C+ 2.1 F 2.4 F 4.6 D 2.2 F 3 45.000

27 65DCOT22536 Lại Thành Hưng 09/09/1996 2.4 F 2.1 F 2.1 F 2.0 F 1.4 F 5 75.000

28 65DCOT21030 Nguyễn An Hưởng 25/06/1996 8.1 B+ 7.3 B 8.1 B+ 7.1 B 5.8 C 0 0

29 65DCMX23374 Lê Văn Khánh 29/07/1996 5.9 C 2.4 F 2.7 F 6.7 C+ 6.3 C+ 2 30.000

30 65DCOT21065 Dương Mạnh Khương 19/10/1996 6.3 C+ 3.4 F 3.2 F 6.2 C+ 6.0 C+ 2 30.000

31 65DCOT22096 Nguyễn Mạnh Khương 17/11/1996 7.7 B 3.4 F 7.4 B 6.9 C+ 6.8 C+ 1 15.000
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32 65DCOT21106 Phạm Văn Lực 17/10/1996 7.3 B 2.7 F 3.2 F 6.4 C+ 6.5 C+ 2 30.000

33 65DCOT22081 Nguyễn Công Minh 22/10/1996 8.8 A 7.3 B 7.7 B 8.2 B+ 7.9 B 0 0

34 65DCOT21117 Trịnh Hoài Nam 01/10/1996 5.3 D+ 2.1 F 2.6 F 2.9 F 1.2 F 4 60.000

35 65DCOT23133 Phạm Hữu Nghĩa 10/08/1996 2.8 F 2.4 F 2.2 F 7.7 B 1.5 F 4 60.000

36 65DCOT21122 Nguyễn Trà Ninh 30/05/1996 7.4 B 2.4 F 2.9 F 1.8 F 1.2 F 4 60.000

37 65DCOT21076 Đinh Văn Phong 21/01/1996 5.2 D+ 2.7 F 3.2 F 6.6 C+ 2.5 F 3 45.000

38 65DCOT21775 Tạ Hồng Phong 30/01/1996 7.3 B 2.7 F 4.6 D 4.1 D 1.9 F 2 30.000

39 65DCOT21018 Nguyễn Hữu Phúc 24/08/1996 6.6 C+ 2.4 F 2.9 F 6.9 C+ 4.9 D 2 30.000

40 65DCOT21111 Đặng Thanh Phương 18/04/1995 8.8 A 7.0 B 4.9 D 6.6 C+ 6.3 C+ 0 0

41 65DCOT21102 Tăng Minh Quang 04/02/1996 6.6 C+ 3.5 F 1.9 F 4.1 D 3.6 F 3 45.000

42 65DCOT21112 Lê Đình Quân 16/03/1996 7.0 B 2.8 F 4.0 D 4.1 D 5.0 D+ 1 15.000

43 65DCOT21119 Nguyễn Duy Sơn 28/02/1996 7.0 B 7.6 B 3.2 F 7.3 B 6.6 C+ 1 15.000

44 65DCOT21083 Nguyễn Hồng Sơn 06/12/1996 8.8 A 8.3 B+ 8.1 B+ 8.2 B+ 8.0 B+ 0 0

45 65DCOT21101 Phạm Hùng Sơn 22/04/1996 7.0 B 2.7 F 5.0 D+ 6.8 C+ 2.8 F 2 30.000

46 65DCOT34168 Nguyễn Đức Tài 26/02/1996 5.9 C 2.1 F 2.1 F 4.1 D 1.3 F 3 45.000

47 65DCOT21048 Dương Văn Tâm 10/03/1995 5.6 C 6.9 C+ 8.8 A 7.5 B 7.3 B 0 0

48 65DCOT21787 Nguyễn Thế Thành 08/05/1996 7.4 B 2.7 F 3.2 F 3.2 F 3.0 F 4 60.000

49 65DCOT21776 Vũ Văn Thắng 25/10/1995 7.7 B 2.7 F 3.2 F 5.7 C 5.6 C 2 30.000

50 65DCOT21099 Nguyễn Mạnh Thế 17/11/1996 7.4 B 3.4 F 6.7 C+ 7.1 B 7.3 B 1 15.000

51 65DCOT21062 Nguyễn Văn Toản 07/09/1996 7.0 B 6.2 C+ 3.2 F 7.0 B 3.0 F 2 30.000

52 65DCOT21774 Đậu Văn Trung 03/06/1993 8.4 B+ 2.7 F 2.5 F 6.6 C+ 3.0 F 3 45.000

53 65DCOT21113 Nguyễn Văn Trường 21/02/1996 8.8 A 7.7 B 7.8 B 7.9 B 8.9 A 0 0

54 65DCOT21131 Phạm Văn Tuân 16/08/1996 8.1 B+ 8.7 A 8.1 B+ 8.0 B+ 8.2 B+ 0 0

55 65DCOT21002 Nguyễn Bá Tuấn 15/06/1995 7.3 B 2.4 F 2.0 F 4.0 D 1.3 F 3 45.000

56 65DCOT21129 Vũ Duy Tùng 20/06/1996 7.7 B 7.3 B 4.0 D 6.6 C+ 7.8 B 0 0

57 65DCOT21781 Vũ Duy Tùng 24/02/1996 7.7 B 7.0 B 6.4 C+ 4.5 D 4.1 D 0 0

58 65DCOT21008 Hà Vũ Văn 28/07/1996 2.1 F 2.1 F 1.6 F 1.5 F 1.2 F 5 75.000

59 65DCOT21066 Dương Anh Pháp Việt 31/01/1996 7.4 B 6.9 C+ 4.6 D 4.7 D 3.4 F 1 15.000

60 65DCOT21032 Nguyễn Đức Việt 28/01/1996 7.0 B 7.6 B 3.2 F 6.3 C+ 4.9 D 1 15.000

61 65DCOT22535 Nguyễn Thế Vinh 28/12/1996 7.7 B 2.4 F 2.9 F 4.0 D 3.6 F 3 45.000

62 65DCOT22751 Ngô Văn Vũ 01/09/1996 8.8 A 8.0 B+ 4.6 D 8.0 B+ 5.5 C 0 0
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